
 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM. 

Môn Ngữ văn – Lớp 8. 

Thời gian: 90 phút. 

I. Văn học: (3 điểm) 

 Câu 1: (1,0 điểm) 

 Chép lại chính xác bốn câu tục ngữ về con người và xã hội?  

 Câu 2: (2,0 điểm) 

 Trình bày những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản: 

Sống chết mặc bay – Phạm Duy Tốn?  

II. Tiếng Việt: (3 điểm) 

Câu 1: (1,0 điểm). 

 Thế nào là câu đặc biệt? Cho ví dụ minh họa?  

Câu 2: (2,0 điểm). 

Xác định câu đặc biệt trong các câu sau và cho biết tác dụng của 

chúng? 

a/ Trời ơi! Cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. 

(Khánh Hoài) 

b/ An gào lên: 

- Sơn! Em Sơn! Sơn ơi! 

- Chị An ơi! 

Sơn đã nhìn thấy chị. 

  (Nguyễn Đình Thi) 

III. Tập làm văn. (4,0 điểm). 

Chứng ming rằng: Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. 

 

 



 

HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN NGỮ VĂN --- Lớp 8 

NĂM HỌC 2011 – 2012.                                         

I. Văn học; (3 điểm). 

 Câu 1: Chép đúng số dòng, đúng chính tả, ………. (1,0 điểm).  

 Câu 2:  

   * Nghệ thuật. (1 điểm) 

- Xây dựng tình huống tương phản – tăng cấp và kết thúc bất ngờ, ngôn ngữ 

đối thoại ngắn ngọn, rất sinh động. 

- Lựa chọn ngôi kể khách quan. 

- Lựa chọn ngôn ngữ kể, tả, khắc họa chân dung nhân vật sinh động. 

     * Ý nghĩa : (1 điểm) 

- Phê phán, tố cáo thói bàng quan vô trách nhiệm, vô lương tâm đến mức 

góp phần gây ra nạn lớn cho nhân dân của viên quan phụ mẫu – đại diện cho 

nhà cầm quyền thời Pháp thuộc ; đồng cảm, xót xa với tình cảnh thê thảm 

của nhân dân lao động do thiên tai và do thái độ vô trách nhiệm của kẻ cầm 

quyền gây nên. 

II. Tiếng Việt: (3 điểm) 

Câu 1: Nêu chính xác khái niệm được (0,5 điểm) 

Câu đặc biệt là câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ.  

             Lấy ví dụ chính xác được (0,5 điểm) 

                        Ví dụ: A! Mẹ đã về. 

Câu 2: Xác định đúng 5 câu đặc biệt được (1,0 điểm). Nêu đúng tác dụng 

được (1,0 điểm ). 

                  a/  Trời ơi! – Dùng để bộc lộ cảm xúc. 

        b/  

- Sơn! Em Sơn! Sơn ơi! 



 

- Chị An ơi!                         → Dùng để gọi đáp. 

III. Tập làm văn. 

 * Yêu cầu chung: 

 - Thể loại: Nghị luận. 

 - Kiểu bài: Nghị luận chứng minh. 

 - Nội dung: Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. 

 - Hình thức: Bố cục ba phần rõ ràng. Các luận điểm sáng rõ, diễn đạt mạch 

lạc; không mắc lỗi về ngữ pháp, dùng từ, chính tả. Chữ viết sạch, đẹp,…….. 

 * Yêu cầu cụ thể. 

- Mở bài: Rừng là cuộc sống của chúng ta. 

- Thân bài:  

+ Rừng tạo môi trường sinh thái bảo vệ cuộc sống. 

+ Rừng ngăn lũ từ miền cao, hạn chế lụt. 

+ Nơi nào không bảo vệ rừng luôn chịu ảnh hưởng của lũ lụt. 

+ Nhiều nơi đã bảo vệ rừng, trồng rừng nhân tạo, tạo nguồn sinh sống cho 

nhân dân vùng núi. 

+ Rừng đẹp góp phần tạo nên cảnh quan du lịch ở nhiều nơi. 

-  Kết bài: Hãy ngăn chặn và trừng phạt kẻ phá rừng.             

                        * Biểu điểm của phần Tập làm văn. 

Điểm 4: Đảm bảo tốt các yêu cầu trên. 

Điểm 3: Đảm bảo các yêu cầu, sai không quá 5 lỗi chính tả. 

Điểm 2: Nội dung đầy đủ nhưng chưa sâu, kết cấu diễn đạt khá. 

Điểm 1: Hiểu đề và nêu được một số yêu cầu. Sai nhiều lỗi diễn đạt. 

Điểm 0: Lạc đề hoặc không làm bài. 

* Lưu ý: Trên đây chỉ là những gợi ý, Gv có thể căn cứ vào tình hình thực tế  

để chấm bài cho phù hợp. 



 

------------------------------------- Hết ------------------------------------          


